
STT Mã SV Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm
1 14130153 DH14DTB Lương Phú An 5 5.0 5.0
2 14145005 DH14BV Nguyễn Ngọc ánh 1 4.5 3.8
3 14124016 DH14QD Nguyễn Kim Bình 6 5.0 5.2
4 14122204 DH14QT Phạm Thị Mỹ Châu 3 2.5 2.6
5 14125031 DH14VT Hồ Nam Chiến 3 3.5 3.4
6 14130166 DH14DTB Tạ Phạm Minh Chương 3 4.5 4.2
7 14130173 DH14DTB Tô Minh Cường
8 14130012 DH14DTA Nguyễn Tấn Danh 4 5.5 5.2
9 14114354 DH14LN Nguyễn Thị Thu Diệu 1 2.5 2.2
10 14116035 DH14NY Châu Thị Thanh Diệu 5 4.0 4.2
11 14132129 DH14SP Nguyễn Thùy Dung 4 4.5 4.4
12 14149026 DH14DL Nguyễn Thị Phương Dung 6 7.5 7.2
13 14130016 DH14DTA Cao Thanh Dũng 3 4.5 4.2
14 14120091 DH14KT Phạm Anh Duy 3 4.5 4.2
15 14113028 DH14NHA Lương Thị Duyên 3 5.0 4.6
16 14123010 DH14KE Trần Thị Mỹ Duyên 6 3.5 4.0
17 14149032 DH14DL Ngô Mỹ Duyên 3 5.5 5.0
18 14124044 DH14QD Võ Thị Thùy Dương 6 7.0 6.8
19 14130182 DH14DTB Nguyễn Thị Ngọc Dương 5 6.0 5.8
20 14130185 DH14DTB Phạm Trang Linh Đan 1 3.5 3.0
21 14130020 DH14DTA Nguyễn Tiến Đạt
22 14130023 DH14DTA Phan Thị Thu Đông 2
23 14149039 DH14QM Đỗ Châu Đông 5 7.0 6.6
24 14130025 DH14DTA Nguyễn Hoàng Giang 4
25 14113043 DH14NHB Phạm Thị Ngọc Giao 2 2.0 2.0
26 10139051 DH10HH Nguyễn Võ Thu Hà 1 5.0 4.2
27 14113051 DH14NHA Trương Thị Mỹ Hạnh 6 7.0 6.8
28 14130033 DH14DTA Nguyễn Thị Hiếu Hạnh 2 3.5 3.2
29 14130026 DH14DTA Đặng Quốc Hào 2 2.5 2.4
30 14120113 DH14KT Nguyễn Thị Cẩm Hằng 3 4.0 3.8
31 14113053 DH14NHA Nguyễn Thị Hiền 1 7.5 6.2
32 14130039 DH14DTA Đoàn Văn Hòa 1 1.5 1.4
33 14113317 DH14NHA Triệu Thị Hợi 4 6.0 5.6
34 11157149 DH11DL Nguyễn Vũ Hoàng Huy 3 5.5 5.0
35 14130044 DH14DTA Nguyễn Quốc Huy 4 2.0 2.4
36 14130224 DH14DTB Hồ Sỹ Huy 5 4.0 4.2
37 14130047 DH14DTA Nguyễn Hoàng Hưng 3 3.5 3.4
38 14130048 DH14DTA Võ Thành Hưng 5 2.0 2.6
39 14130051 DH14DTA Sần Huyễn Khang 3 4.5 4.2
40 14127058 DH14MT Trần Văn Khánh 3 3.0 3.0
41 14130237 DH14DTB Trần Quốc Khánh 3 4.5 4.2
42 14130241 DH14DTB Ngô Văn Khương 1 3.5 3.0
43 14114225 DH14LN Lê Thanh Kiều 5 6.5 6.2
44 14114229 DH14KL Nguyễn Văn Lâm 5 4.5 4.6
45 14122277 DH14TM Nguyễn Thị Bích Liên 8 8.0 8.0
46 14124128 DH14QD Nguyễn Thị Trúc Linh 5 4.0 4.2
47 14130057 DH14DTA Nguyễn Thị Thùy Linh 5 4.0 4.2
48 14130247 DH14DTB Trần Thị Vân Linh 5 5.5 5.4
49 14132175 DH14SP Lê Thị Trúc Linh
50 10160052 DH10TK Bùi Thị Long 5.0 4.0
51 14130058 DH14DTA Trần Thành Long 3 4.5 4.2
52 14130254 DH14DTB Lê Mậu Lợi 1 4.0 3.4
53 14130062 DH14DTA Nguyễn Vũ Luân 10 6.0 6.8
54 14130063 DH14DTA So Tấn Lượng 1 2.5 2.2
55 14130064 DH14DTA Đàm Đức Mạnh 4.5 3.6



56 14130065 DH14DTA Lưu Văn Mạnh 5 7.5 7.0
57 14132183 DH14SP Võ Nguyên Nhật Minh 10 9.0 9.2
58 14124154 DH14QLB Nguyễn Thị Kiều My 10 8.0 8.4
59 14124156 DH14QLA Nguyễn Thị Ngọc My 9 3.5 4.6
60 14130071 DH14DTA Trần Hoài Nam 4 5.0 4.8
61 14130266 DH14DTB Nguyễn Ngọc Nên 1 3.0 2.6
62 14125259 DH14DD Từ Gia Nghi 5 4.0 4.2
63 14130268 DH14DTB Nguyễn Thị Hải Ngoại 1 4.5 3.8
64 14116143 DH14NY Não Thị Bé Ngoan 7 4.5 5.0
65 14124179 DH14QLB Lê Thị Kim Ngọc 10 4.5 5.6
66 14122092 DH14TM Trần Thảo Nguyên 1 1.5 1.4
67 14149102 DH14DL Trần Thị Kim Nguyên 5 6.5 6.2
68 14130271 DH14DTB Lê Trọng Nguyễn 3 2.0 2.2
69 14145085 DH14BV Nguyễn Thị Kim Nhân 1 5.0 4.2
70 14130081 DH14DTA Đoàn Duy Nhất 5 8.0 7.4
71 14130083 DH14DTA Đồng Minh Nhật 6 5.0 5.2
72 13122347 DH13TM Đào Thị Yến Nhi 8 5.0 5.6
73 14113133 DH14NHB Phạm Thị Hồng Nhung 5 5.5 5.4
74 14113134 DH14NHA Lê Huỳnh Như
75 14122339 DH14TM Nguyễn Quỳnh Như 2 7.0 6.0
76 14130087 DH14DTA Phan Lê Nhựt 1 5.5 4.6
77 14130091 DH14DTA Bùi Thanh Phong 9 9.0 9.0
78 14130093 DH14DTA Trần Đức Phú 3 4.5 4.2
79 14130094 DH14DTA Đỗ Hoàng Phúc 4 4.0 4.0
80 11142089 DH11DY Nguyễn Thị Diễm Phương
81 14122112 DH14QT Ngô Việt Phương 5.0 4.0
82 14124243 DH14QLA Ngô Lam Phương 5 3.0 3.4
83 14145149 DH14BV Điểu Sĩ 3 5.5 5.0
84 13153019 DH13CD Phan Văn Sinh 6 5.0 5.2
85 14130105 DH14DTA Nguyễn Ngọc Sơn 1 1.5 1.4
86 14122121 DH14TC Trần Thị Tâm 1 5.5 4.6
87 14149142 DH14DL Nguyễn Thị Thanh Tâm 6 4.0 4.4
88 14130111 DH14DTA Huỳnh Tính Thành 6.0 4.8
89 14130116 DH14DTA Lê Minh Thắng 3 4.5 4.2
90 14132226 DH14SP Đỗ Thị Yến Thi
91 14132228 DH14SP Trịnh Thanh Thiên 2
92 11154019 DH11OT Trương Hữu Thiện 5 4.5 4.6
93 14113322 DH14NHB Dương Văn Thiện 1 3.5 3.0
94 14130124 DH14DTA Nguyễn Hữu Thịnh 4 5.5 5.2
95 14113205 DH14NHB Nguyễn Thị Kim Thoa 3 6.0 5.4
96 14130125 DH14DTA Nguyễn Quốc Thông 2 4.0 3.6
97 14130337 DH14DTB Trần Thị Thu Thủy 3 9.0 7.8
98 14149161 DH14DL Biện Thị Thương 6 9.0 8.4
99 14130339 DH14DTB Lê Thị Thường 1 7.0 5.8
100 14130342 DH14DTB Trần Thụy Xuân Thy 1 5.0 4.2
101 11127034 DH11MT Trần Văn Tín 0.0 0.0
102 14130130 DH14DTA Phạm Chính Tín 2 3.5 3.2
103 14130350 DH14DTB Trương Văn Toàn 6 7.0 6.8
104 14116249 DH14NY Bùi Thị Trà 7 5.0 5.4
105 14130351 DH14DTB Huỳnh Thảo Trang 3 6.5 5.8
106 14132245 DH14SP Nguyễn Thị Đài Trang 2 3.5 3.2
107 14149169 DH14DL Lê Thị Huế Trân 5 7.5 7.0
108 14130134 DH14DTA Huỳnh Minh Triết 4 4.0 4.0
109 14113233 DH14NHA Hồ Thị Ngọc Trinh 5 4.0 4.2
110 14122155 DH14TC Võ Thị Ngọc Trinh 1 3.0 2.6
111 14130353 DH14DTB Phạm Trần Thị Lệ Trinh 6 5.5 5.6



112 14130142 DH14DTA Lê Văn Trường 2 3.0 2.8
113 14124401 DH14QD Nguyễn Hữu Tuyên 1 3.0 2.6
114 14124405 DH14QLB Nguyễn Thị Thanh Tuyền 6 3.0 3.6
115 14130148 DH14DTA Ngô Tấn Tước 5 4.0 4.2
116 14113253 DH14NHA Trương Công Việt 4 7.5 6.8
117 14130377 DH14DTB Đặng Minh Phú Vinh 7 4.0 4.6
118 14113255 DH14NHB Nguyễn Quốc Vương 6 4.5 4.8
119 14116283 DH14NY Nguyễn Hà Mỹ Xuân 7 5.5 5.8
120 14116459 DH14NT Nguyễn Thị Như ý 5 4.0 4.2

11127034 Trần Văn Tú 3.0 2.4


